
BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I 

Năm học 2023-2024 

MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5 - BÀI ĐỌC HIỂU  

 (Thời gian làm bài: 35 phút không kể giao đề) 

Họ và tên: …………………………… Lớp 5A........  Phòng ........ Số báo danh: …….. 

Giám thị: 1,…………… ….....….... 2,............................................. Số phách: ……….                                                                                                    
 

 Giám khảo: 1,………………….............2,........................................ Số 

phách:…….........                                                                                                         

Điểm Lời nhận xét của giáo viên   

........................................................................................................ 

........................................................................................................

....................................................................................................... 

I. ĐỌC THÀNH TIẾNG (3 điểm) 

II. ĐỌC HIỂU (7 điểm)              

Cổ tích về ngọn nến 

Một tối mất điện, ngọn nến được đem ra đặt giữa phòng. Người ta châm lửa cho 

ngọn nến và nến lung linh cháy sáng. Nến hân hoan nhận ra rằng ngọn lửa nhỏ nhoi 

của nó đã mang lại ánh sáng cho cả căn phòng. 

Mọi người đều trầm trồ: “Ồ ngọn nến sáng quá, thật may, nếu không chúng ta sẽ 

chẳng nhìn thấy gì mất”. Nghe thấy vậy, nến vui sướng dùng hết sức mình đẩy lùi 

bóng tối xung quanh.  

Thế nhưng, những dòng sáp nóng đã bắt đầu chảy ra, lăn dài theo thân nến. Nến 

thấy mình càng lúc càng ngắn lại. Đến khi chỉ còn một nửa, nến giật mình: “Chết mất, 

ta mà cứ cháy mãi thế này thì chẳng bao lâu sẽ tàn mất thôi. Tại sao ta phải thiệt thòi 

như vậy?”. Nghĩ rồi, nến nương theo một cơn gió thoảng để tắt phụt đi. Một sợi khói 

mỏng manh bay lên rồi nến chìm vào bóng tối.  

Mọi người trong phòng nhốn nháo bảo nhau: “Nến tắt mất rồi, tối quá, làm sao 

bây giờ?” Ngọn nến mỉm cười tự mãn và hãnh diện vì tầm quan trọng của mình. 

Nhưng bỗng một người đề nghị: “Nến dễ bị gió thổi tắt lắm, để tôi đi tìm cái đèn dầu”. 

Đèn dầu được thắp lên, còn ngọn nến đang cháy dở thì bị bỏ vào ngăn kéo tủ. 

Ngọn nến buồn thiu. Thế là từ nay nó sẽ bị nằm trong ngăn kéo, khó có dịp cháy 

sáng nữa. Nến chợt hiểu rằng hạnh phúc của nó là được cháy sáng vì mọi người, dù chỉ 

có thể cháy với ánh lửa nhỏ và dù sau đó nó sẽ tan chảy đi. Bởi vì nó là ngọn nến. 

(Theo Nguyễn Quang Nhân) 

Đọc đoạn văn trên, viết câu trả lời: 

Câu 1. (0,5 điểm) Khi được đốt sáng, ngọn nến đã: 

A. Trở nên đẹp lung linh. 

B. Thấy ngọn lửa nhỏ nhoi của nó đã đem ánh sáng cho cả căn phòng. 

C. Cả hai ý trên. 

Câu 2. (0,5 điểm) Vì sợ mình sẽ cháy hết sẽ chịu thiệt thòi, ngọn nến đã làm gì? 

A. Vui sướng dùng hết sức mình đẩy lùi bóng tối xung quanh. 

B. Cháy to hơn theo gió. 

C. Nương theo một cơn gió thoảng để tắt phụt đi. 



 

 

 

 

 

 

Câu 3. (0,5 điểm) Chi tiết nào cho thấy ngọn nến đã quá tự cao? 

A. Nến hân hoan nhận ra rằng ngọn lửa nhỏ nhoi của nó đã mang lại ánh sáng cho cả 

căn phòng.  

B. Khi nến tắt, mọi người nhốn nháo trong bóng tối, ngọn nến mỉm cười tự mãn và 

hãnh diện vì tầm quan trọng của mình. 

C. Nến vui sướng dùng hết sức mình đẩy lùi bóng tối xung quanh.  

Câu 4. (0,5 điểm) Khi bị bỏ vào ngăn kéo tủ, ngọn nến hiểu ra điều gì? 

A. Ánh sáng của nến không thể so được với ánh sáng của đèn dầu. 

B. Mình rất giá trị nên không phải thiệt thòi. 

C. Hạnh phúc là được cháy sáng, sống có ích cho mọi người, dù sau đó có thể sẽ tan 

chảy đi. 

Câu 5. (1 điểm) Em học được điều gì từ câu chuyện này? 

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

Câu 6. (0,5 điểm) Câu “Nghĩ rồi, nến nương theo một cơn gió thoảng để tắt phụt 

đi” là kiểu câu gì?     A. Ai làm gì?         B. Ai thế nào?                        C. Ai là gì? 

Câu 7. (0,5 điểm) Dòng nào dưới đây có chứa các từ đồng âm? 

A. Rừng đầy tiếng chim ngân nga. / Tiếng lành đồn xa. 

B. Chim kêu líu ríu đủ thứ giọng. / Nó lên giọng dạy dỗ tôi. 

C. Cô bé mặc bộ đầm trắng thật xinh xắn. / Mùa này, sen trong đầm đã tàn. 

Câu 8. (1 điểm)  a. Xác định từ loại của các từ gạch chân trong câu sau. 

Người ta châm lửa cho ngọn nến và nó lung linh cháy sáng. 

........................................................................................................................................... 

b. Xác định trạng ngữ, chủ ngữ, vị ngữ trong mỗi câu sau. 

Từ phía chân trời, trong làn sương mù, mặt trời buổi sớm đang từ từ mọc lên. 

........................................................................................................................................... 

Câu 9. (1 điểm) Tìm từ đồng nghĩa với “vui sướng”. Đặt câu với từ vừa tìm được. 

........................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................       

...........................................................................................................................................       

Câu 10. (1 điểm) Em hãy viết một hoặc hai câu thuộc chủ điểm “Con người với 

thiên nhiên” trong đó có sử dụng một cặp từ trái nghĩa (gạch chân dưới cặp từ 

trái nghĩa). 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................       

...........................................................................................................................................        

........................................................................................................................................... 

 



BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I 

Năm học 2023-2024 

MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5 - BÀI VIẾT 

 (Thời gian làm bài: 55 phút không kể giao đề) 

Họ và tên: …………………………… Lớp 5A........  Phòng ........ Số báo danh: …… 

Giám thị: 1,…………… ….....….... 2,............................................. Số phách: ……….                                                                                                    
 

 Giám khảo: 1,………………….............2,........................................ Số 

phách:…….........                                                                                                         

Điểm Lời nhận xét của giáo viên   

........................................................................................................ 

........................................................................................................

....................................................................................................... 

I. Chính tả (3 điểm) 

NHỮNG NGƯỜI BẠN TỐT. 

(Từ “ Nhưng những tên cướp đã nhầm ..... bước ra” Tiếng Việt tập 1 trang 64) 

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

II. Tập làm văn (7 điểm) 

Tả cảnh cơn mưa. 

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  



 

 

 

 

 

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 



BIỂU ĐIỂM CHẤM 

Câu 1. (0,5 điểm) C  Câu 2. (0,5 điểm) C 

Câu 3. (0,5 điểm) B  Câu 4. (0,5 điểm) C 

Câu 5. (1 điểm) Theo ý cho điểm: HS phải rút ra được bài học cho mình 

Câu 6. (0,5 điểm) A  Câu 7. (0,5 điểm) C 

Câu 8. (1 điểm)  

a. (0,5 điểm) Mỗi từ sai trừ 0,1đ. 

Người ta châm lửa cho ngọn nến và nó lung linh cháy sáng. 

ĐT  DT     ĐạiT TT   ĐT 

b. (0,5 điểm) Mỗi từ sai trừ 0,1đ. 

Từ phía chân trời, trong làn sương mù, mặt trời buổi sớm đang từ từ mọc lên. 

TN   TN   CN   VN 

Câu 9. (1 điểm) Tìm được từ 0,5 đ. Đặt được câu 0,5đ 

Câu 10. (1 điểm) Em hãy viết một hoặc hai câu thuộc chủ điểm “Con người với 

thiên nhiên” trong đó có sử dụng một cặp từ trái nghĩa (gạch chân dưới cặp từ 

trái nghĩa). 

Câu phải viết đúng chủ điểm. Phải gạch chân cặp từ trái nghĩa. Không gạch trừ 0,25đ 

II. BÀI VIẾT (10 điểm)  

1. Chính tả (3,0 điểm) 

- Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, trình bày đúng đoạn văn - cho 3,0 

điểm. 

- Sai 3 lỗi về âm đầu, vần, thanh, không viết hoa đúng quy định-  trừ 1,0 điểm. 

2. Tập làm văn (7,0 điểm) 

* Đảm bảo ỵêu cầu sau đạt 7 điểm: 

 - Viết đúng yêu cầu bài, đủ 3 phần của bài văn, tả cảnh (4 điểm) 

 - Viết đúng yêu cầu bài, đủ 3 phần của bài văn, tả được cảnh cơn mưa ít sai lỗi 

chính tả, dùng từ khá chính xác (5 điểm) 

- Viết đúng yêu cầu bài, đủ 3 phần của bài văn, tả được tả được cảnh cơn mưa  

không sai lỗi chính tả, dùng từ khá chính xác, diễn đạt đúng, rõ ràng, không lặp từ ngữ  

(6 điểm) 

- Viết đúng yêu cầu bài, đủ 3 phần của bài văn, tả được tả được cảnh cơn mưa 

không sai lỗi chính tả, dùng từ khá chính xác, diễn đạt đúng, rõ ràng, không lặp từ ngữ, 

biết dùng những từ ngữ có hình ảnh nhân hóa, so sánh (7 điểm)  

 => Khi chấm, tùy theo bài làm của HS - GV cho điểm thích hợp. 

 


